Môn: Đạo đức – Lớp 2
BÀI 4: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH

	Tuần: 7
	Ngày soạn: …………………………………………..

	Số tiết: 1
	Ngày dạy: ……………………………………………


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Trách nhiệm – thực hành tiết kiệm, chủ động thực hiện những việc làm để bảo quản đồ dùng  gia đình, nhắc nhở người thân bảo quản đồ dùng gia đình.
- Chăm chỉ: Biết tích cực tham gia các công việc ở nhà và ở trường.

- Trung thực: Thật thà trong việc đánh giá bản thân và đánh giá bạn. 
2. Năng lực

2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tích cực tham gia học tập, biết xử lí các tình huống và liên hệ bản thân

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập. Biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của thầy cô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Qua bài học biết áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

2.2. Năng lực đặc thù
- Nhận ra được một sổ biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng gia đình; nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng gia đình.
- Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện biết bảo quản đồ dùng gia đình; không đồng tình với thái độ, hành vi không biết bảo quản đồ dùng gia đình.
- Đưa ra ý kiến và sắm vai để giải quyết tình huống bảo quản đồ dùng gia đình đúng cách.
- Thực hiện được những việc để bảo quản đồ dùng gia đình. Nhắc nhở người thân bảo quản đồ dùng của gia đình cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên
- SGK đạo đức 2, bộ tranh, video clip về ý thức trách nhiệm trong bảo quản đồ dùng gia đình.
2. Học Sinh 
- SGK đạo đức 2, VBT đạo đức 2 (nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
	Thời
Lượng
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	8’
	1. Khởi động
Mục tiêu: Khơi gợi cảm xúc, giúp HS xác định được chủ đề bài học mới.

Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS quan sát tranh, xác định nội dung từng tranh, liên kết các tranh thành câu chuyện hoàn chỉnh.
- GV mời 1 – 2 HS kể lại câu chuyện bằng ngôn ngữ của mình.

- GV yêu cầu HS nêu cảm nhận của mình về việc làm của bạn Na: Nếu là Na, em có làm như bạn không? Vì sao?

- GV nhận xét các câu trả lời của HS, dẫn dắt vào bài mới: Việc làm của bạn Na không đúng, gây tốn điện và có nguy cơ làm hỏng tủ lạnh, Như vậy, trong gia đình để bảo quản tốt đồ đạc, chúng ta cần thực hiện như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học
	- HS làm việc theo cặp, trả lời câu hỏi
- Một số nhóm kể lại tình huống
- HS trả lời câu hỏi
- HS trao đổi nhóm, nêu ý kiến cá nhân.
- HS lắng nghe GV giới thiệu bài mới.

	10’

10’

5’
	2. Khám phá (Dạy bài mới)
2.1. Hoạt động 1: Bạn nào trong tranh biết bảo quản đồ dùng gia đình
Mục tiêu: HS nêu được một số biểu hiện của việc biết/không biết bảo quản đồ dùng gia đình.
Cách tiến hành: 

- GV chia lớp thành các nhóm 4, mỗi nhóm nhận 1 tranh và nhận nhiệm vụ: quan sát tranh, xác định nội dung tranh, đánh giá việc làm của các bạn trong tranh, trình bày kết quả thảo luận.

+ Nhóm 1 – tranh 1

+ Nhóm 2 – tranh 2

+ Nhóm 3 – tranh 3

+ Nhóm 4 – tranh 4
- GV tổ chức cho đại diện mỗi nhóm báo cáo kết quả thảo luận về một tranh. Sau khi mỗi nhóm báo cáo, các nhóm khác có thể nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá dẫn dắt, kết luận:

+ Tranh 2,4: các bạn biết bảo quản đồ dùng gia đình.

+ Tranh 1,3: các bạn chưa biết bảo quản đồ dùng gia đình

- GV bổ sung thêm:

+ Tranh 1: Việc đùa nghịch của bạn nữ vừa làm hỏng rèm cửa, vừa rất nguy hiểm vì cạnh của dải rèm cửa có thể làm tổn thương phần cổ của bạn đó.
+ Tranh 3: Việc nô đùa, nhảy nhót của hai chị em vừa làm nệm ghế bị lún, vừa không an toàn, dễ bị mất thăng bằng và ngã khỏi ghế.
- GV đặt tiếp câu hỏi cho cả lớp: với các tình huống 1, 3 em sẽ khuyên các bạn như thế nào? Ở nhà có khi nào em đùa nghịch như các bạn đó không?

- GV gọi HS trả lời.

- GV nhận xét, bổ sung.

2.2. Hoạt động 2: Nêu thêm những việc làm có thể làm để bảo quản đồ dùng gia đình
Mục tiêu: Giúp HS hiểu thêm một số việc làm để bảo quản đồ dùng gia đình.
Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm: mỗi nhóm đều có nhiệm vụ thảo luận để đề xuất, chia sẻ những việc làm phù hợp, vừa sức, an toàn nhằm bảo quản đồ dùng gia đình một cách hiệu quả.

- GV quan sát và hướng dẫn HS thảo luận.

- GV gọi nhóm đại diện trả lời.

- GV tổng hợp và rút ra kết luận:

+ Việc bảo quản đồ dùng gia đình trước hết phải bắt đẩu từ ý thức của mỗi thành viên trong gia đình, trong đó có bản thân em.
+ Mỗi đồ dùng khác nhau sẽ có những cách thức bảo quản khác nhau.
+ Cần tìm hiểu tính chất, đặc điểm của mỗi đồ dùng gia đình để biết cách bảo quản phù hợp.
2.3. Hoạt động 3: Vì sao cần bảo quản đồ dùng gia đình
Mục tiêu: Giúp HS nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng gia đình.
Cách tiến hành:

- GV đặt một số câu hỏi, yêu cầu HS trả lời:

+ Vì sao cần bảo quản đồ dùng gia đình?

- GV gọi HS đứng dậy nêu lên suy nghĩ của bản thân. GV ghi lại các ý kiến.

- GV tổng hợp ý kiến, trình bày: 

+ Biết bảo quản thì đồ dùng gia đình mới bền, đẹp và sử dụng được lâu dài.
+ Biết bảo quản thì đồ dùng gia đình mới phục vụ hiệu quả cho việc sinh hoạt của những người thân.
+ Bảo quản đồ dùng gia đình chính là thực hành tiết kiệm; thể hiện trách nhiệm của mỗi thành viên đối với gia đình và cộng đồng.
	- HS làm việc nhóm
- HS suy nghĩ câu trả lời

+Tranh 1 : Bạn nữ đùa nghịch, làm đứt rèm cửa.

+Tranh 2: Bạn nam dùng cọ mềm làm sạch các khe của bàn phím máy tính.

+Tranh 3: Hai chị em nhảy nhót, đùa nghịch trên ghế nệm.

+Tranh 4: Bạn nam phụ bố lau chùi quạt điện.
- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét.

- HS nghe GV nhận xét

-HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và trả lời

- HS lắng nghe

- HS tiếp thu câu hỏi, tìm câu trả lời

- HS nghe GV tổng kết hoạt động.

- HS trình bày trước lớp

- HS nghe GV chốt lại nội dung.



	2’
	3. Củng cố – Vận dụng 
- GV cho cả lớp đọc bài thơ Hằng ngày em bảo quản…

- GV nhắc HS có ý thức bảo quản đồ dùng gia đình.

- GV kết luận, tổng kết bài học.
	-HS đọc bài thơ.
-Lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Rút kinh nghiệm)
	

	

	


Môn: Đạo đức – Lớp 2

BÀI 4: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH

	Tuần: 8
	Ngày soạn: …………………………………………..

	Số tiết: 2
	Ngày dạy: ……………………………………………


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Trách nhiệm – thực hành tiết kiệm, chủ động thực hiện những việc làm để bảo quản đồ dùng  gia đình, nhắc nhở người thân bảo quản đồ dùng gia đình.
- Chăm chỉ: Biết tích cực tham gia các công việc ở nhà và ở trường.

- Trung thực: Thật thà trong việc đánh giá bản thân và đánh giá bạn. 
2. Năng lực

2.1. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Tích cực tham gia học tập, biết xử lí các tình huống và liên hệ bản thân

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập. Biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của thầy cô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Qua bài học biết áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

2.2. Năng lực đặc thù

- Nhận ra được một sổ biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng gia đình; nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng gia đình.
- Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện biết bảo quản đồ dùng gia đình; không đồng tình với thái độ, hành vi không biết bảo quản đồ dùng gia đình.
- Đưa ra ý kiến và sắm vai để giải quyết tình huống bảo quản đồ dùng gia đình đúng cách.
- Thực hiện được những việc để bảo quản đồ dùng gia đình. Nhắc nhở người thân bảo quản đồ dùng của gia đình cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên
- SGK đạo đức 2, bộ tranh, video clip về ý thức trách nhiệm trong bảo quản đồ dùng gia đình.
2. Học Sinh 
- SGK đạo đức 2, VBT đạo đức 2 (nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

	Thời

Lượng
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	2’
	1. Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS dẫn dắt vào bài học.

Cách tiến hành:

- Hs bắt bài hát

- GV giới thiệu nội dung bài học 
	-HS hát.

-HS lắng nghe.

	6’

6’

6’

5’

5’


	2. Thực hành, luyện tập

2.1. Hoạt động 1: Nhận xét về việc làm của các bạn trong tranh 

Mục tiêu: HS biết nhận xét, bày tỏ thái độ trước việc biết/không biết bảo quản đồ dùng gia đình.

Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS quan sát 2 tranh và nhận xét:

+ Tranh 1: Em có nhận xét gì về việc làm của bạn trong tranh?

+ Tranh 2: 

· Việc làm của bạn là đúng hay sai?

· Em có lời khuyên gì với bạn?

· Em đã làm gì để giữ tường nhà luôn sạch đẹp?
- GV gọi HS trả lời.

- GV nhận xét, bổ sung:

Tranh 1:

+  Bạn đã biết giúp bố mẹ bảo quản đồ gốm, sứ đúng cách;
+ Bạn đã biết giúp bố mẹ bảo quản đồ dùng gia đình bằng những việc làm phù hợp, vừa sức;
+ Việc làm của bạn giúp cho những bình hoa của gia đình được bền và đẹp, v.v.
Tranh 2: 

Bạn nam dùng bút màu vẽ lên tường phòng ngủ.
+ Bạn làm bức tường bị lem bẩn;
+ Bạn chưa hiểu việc giữ gìn phòng ngủ của mình cũng là giữ gìn tài sản gia đình;
+ Việc làm của bạn khiến bố mẹ phải tốn tiến thuê thợ sơn lại tường,...
+ Lời khuyên: Phải có ý thức giữ gìn, bảo quản tài sản gia đình; không tự ý viết, vẽ lên tường nhà.
2.2. Hoạt động 2: Việc làm của bạn nhỏ trong tranh thể hiện điều gì?
Mục tiêu: HS hiểu được ích lợi và đồng tình với hành vi biết bảo quản đồ dùng gia đình; hiểu được tác hại và không đồng tình với hành vi chưa biết bảo quản đồ dùng gia đình.
Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi: quan sát tranh, kể lại tình huống và nhận xét về việc làm của các bạn trong tranh.
- GV đặt câu hỏi:

+ Việc làm của bạ nhỏ trong tranh thể hiện điều gì?

+ Em có nên làm như bạn không? Vì sao?

- GV gọi HS trả lời

- GV nhận xét, chuẩn kiến thức:

+ Tranh 1: Bạn nữ tắt điện khi ra khỏi phòng.

+ Tranh 2: Hai bạn nhảy nhót, nô đùa trên giường nệm.
+ Tranh 3: Hai anh em lấy dụng cụ nhà bếp làm đổ chơi.
- GV nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo quản đồ dùng gia đình, hiểu được tác hại và không đồng tình với hành vi chưa biết bảo quản đồ dùng gia đình.
2.3. Hoạt động 3: Sắm vai Tin xử lí tình huống

Mục tiêu: HS biết nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng gia đình.
Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4 và cho các em sắm vai xử lí tình huống (1 HS sắm vai Bin, 1 HS sắm vai anh trai của Bin, 2 HS quan sát, nhận xét, góp ý; sau đó đổi ngược lại: 2 HS đã sắm vai sẽ quan sát, nhận xét, góp ý; 2 HS đã quan sát, nhận xét, góp ý sẽ sắm vai).

- GV cho HS quan sát tranh đề nắm được nội dung tình huống, sau đó gợi ý để các nhóm phân tích, xử lí tình huống qua hình thức sắm vai:

+ Anh trai Tin đang làm gì? Anh trai đề nghị điều gì với Tin?

+ Nếu là Tin, em sẽ nói với anh trai thế nào và sẽ làm gì trong tình huống đó?

- GV mời một nhóm thể hiện cách xử lí của nhóm mình, các nhóm khác góp ý, bổ sung. Sau đó GV mời thêm 1 - 2 nhóm có cách xử lí khác lên thể hiện.

- GV tổ chức cho cả lớp trao đổi, thảo luận về những cách xử lí mà các nhóm vừa thể hiện: không đồng tình với hành động của anh trai Tin.

2.4. Hoạt động 4: Chia sẻ với các bạn về những việc làm để bảo quản đồ dùng gia đình.
Mục tiêu: HS chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm bảo quản đồ dùng gia đình.
Cách tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 6; trong mỗi nhóm, các em chia sẻ với nhau về những việc làm thể hiện bản thân đã biết hoặc chưa biết bảo quản đồ dùng gia đình.

- Mỗi nhóm lựa chọn một việc làm hoặc một mẹo hay để bảo quản đồ dùng gia đình. 

- GV gọi 1 số HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, sơ kết hoạt động.
- GV chia sẻ một số mẹo hay, ví dụ: dùng chanh để rửa chén cốc sẽ giúp chúng trở nên sạch sẽ, không cần phải dùng đến hóa chất tẩy rửa…

2.5. Hoạt động 5: HS thực hành nhắc nhở người thân và các bạn luôn bảo quản đồ dùng gia đình.
Mục tiêu: Giúp HS hiểu được ý nghĩa của việc bảo quản đồ dùng gia đình.
Cách tiến hành: 

- GV đặt câu hỏi: Em đã thực hành bảo quản đồ dùng gia đình thông qua những hành động cụ thể nào? Em đã nhắc nhở bạn bè, người thân thực hiện như thế nào?

- GV gọi HS trả lời.

- GV nhận xét, bổ sung.
	- HS bắt cặp đôi 
- HS tiếp nhận câu hỏi
- HS suy nghĩ câu trả lời
- HS đứng dậy báo cáo kết quả trước lớp
- HS nghe GV nhận xét.

- HS thảo luận theo cặp đôi, kể lại tình huống.

- Đại diện cặp đôi trình bày kết quả.
- HS liên hệ, kể lại việc làm của bản thân.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe
- Các nhóm quan sát tranh để hình dung tình huống.

- HS lắng nghe câu hỏi gợi ý của GV
- Các nhóm đưa ra cách xử lí.

- Một nhóm trình bày trước lớp, các nhóm khác nhận xét.

- HS nghe nhận xét, tổng kết hoạt động của GV.

- HS hoạt động nhóm, chia sẻ cho nhau việc làm của bản thân.

- Các nhóm chọn một việc chia sẻ trước lớp.
- HS nghe và trả lời câu hỏi

- HS nghe nhận xét, tổng kết hoạt động của GV.

- HS lắng nghe câu hỏi
- HS suy nghĩ đưa ra câu trả lời.
- HS nghe GV tổng kết.
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	3. Củng cố – Vận dụng 
- GV cho cả lớp đọc bài thơ Hằng ngày em bảo quản…

- GV nhắc HS có ý thức bảo quản đồ dùng gia đình.

- GV kết luận, tổng kết bài học.
	-HS đọc bài thơ.

-Lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Rút kinh nghiệm)
	

	

	


